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1 24203107997 Nguyễn Thị Phương Anh K24NTQ HỎNG

2 25203309103 Phạm Thị Hồng Anh K25NTQ HỎNG

3 27203350005 Nguyễn Thị Kỳ Duyên K27NTB HỎNG

4 27207128967 Lê Thị Mỹ Duyên K27NTD HỎNG

5 26202631145 Nguyễn Thị Duyên K26NTQ HỎNG

6 27203350110 Nguyễn Vy Trà Giang K27NTB ĐẠT

7 27207232617 Hoàng Thị Thu Hằng K27NTB ĐẠT

8 26203331703 Trần Thị Thu Hoa K26NTQ HỎNG

9 27203335857 Nguyễn Như Hoa K27NTB HỎNG

10 27203333953 Nguyễn Thị Huyền K27NTB ĐẠT

11 27203902699 Lê Thị Thu Huyền K27NTD ĐẠT

12 27204343335 Phạm Thị Thanh Huyền K27NTB ĐẠT

13 28206502144 Nguyễn Thị Khánh Linh K28NTB HỎNG

14 24203204384 Phùng Thị Hằng My K24NTQ HỎNG

15 27203303132 Hồ Thị My My K27NTB HỎNG

16 27203902789 Phạm Thị My My K27NTD ĐẠT

17 26213337003 Đào Quang Ninh K26NTQ HỎNG

18 24203115138 Nguyễn Thị Tường Ny K24NTQ ĐẠT

19 24203116671 Trần Thị Thúy Nga K24NTQ ĐẠT

20 27203328926 Lương Hoàng Diễm Ngân K27NTB ĐẠT

21 26203332193 Trương Nguyễn Bảo Ngọc K26NTQ HỎNG

22 27203349613 Hồ Thị Nguyệt K27NTB HỎNG

23 27203331171 Đặng Thị Nhàn K27NTB HỎNG

24 26203331188 Trương Thị Huỳnh Nhi K26NTQ ĐẠT

25 27203340955 Trần Ý Nhi K27NTB HỎNG

26 27203349664 Nguyễn Lý Thị Khánh Nhi K27NTB HỎNG

27 26203320391 Võ Ngọc Quỳnh Như K26NTQ HỎNG

28 26207228006 Nguyễn Thị Quỳnh Như K26NTQ HỎNG

29 27203328402 Lê Thị Quỳnh Như K27NTB ĐẠT

30 26207231622 Nguyễn Thị Kiều Oanh K26NTQ ĐẠT

31 27203353323 Trịnh Thị Phụng K27NTB HỎNG

32 27208438340 Phan Thị Minh Phượng K27NTB HỎNG

33 27203336438 Nguyễn Thị Lệ Quyên K27NTB ĐẠT

34 26203324087 Nguyễn Thị Xuân Quỳnh K26NTQ HỎNG

35 28206545707 Mai Trần Thanh Tâm K28NTB HỎNG

36 25203301072 Võ Thị Cẩm Tiên K25NTQ HỎNG

37 27203300773 Nguyễn Phan Cẩm Tú K27NTB ĐẠT
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38 28204302350 Võ Thị Tuyên Tuyên K28NTB HỎNG

39 27203302572 Phạm Thị Thanh Tuyền K27NTB HỎNG

40 25203309246 Bùi Thị Hoài Thanh K25NTQ HỎNG

41 24203215948 Trần Thị Thu Thảo K25NTQ HỎNG

42 27207124632 Trần Thương Hạ Thảo K27NTB ĐẠT

43 27203325030 Lê Thị Thanh Thuý K27NTB HỎNG

44 27203939724 Trần Thị Anh Thương K27NTD HỎNG

45 26203342621 Phạm Phú Huyền Trang K26NTQ HỎNG

46 27203322724 Hùynh Thị Thanh Trang K27NTB ĐẠT

47 28206504487 Nguyễn Đào Trân Trân K28NTB ĐẠT

48 24203203554 Phạm Thị Mỹ Trinh K24NTQ ĐẠT

49 25213304605 Nguyễn Nho Trọng K25NTQ HỎNG

50 27203339246 Nguyễn Thị Thu Uyên K27NTB HỎNG

51 24213301731 Đặng Thanh Văn K24NTQ ĐẠT

52 27203321437 Phạm Thị Thúy Vân K27NTB HỎNG

53 27203334666 Phan Thảo Vân K27NTB HỎNG

54 26207128233 Nguyễn Thị Kiều Vi K26NTQ HỎNG

55 25203315587 Phạm Khánh Vy K25NTQ HỎNG

56 27202100778 Nguyễn Hạ Vy K27NTB HỎNG

57 27202222101 Võ Thị Tường Vy K27NTB HỎNG

58 28206505681 Trần Thị Thuý Vy K28NTB HỎNG

59 27203945927 Nguyễn Thị Như Ý K27NTD HỎNG

Phan Thanh Tâm ThS. Nguyễn Ân TS. Võ Thanh Hải

Đà Nẵng, ngày 28 tháng 5 năm 2026
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